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1 MN01 Trần Thị Thạch Lam 1988 x
CĐSP Mầm 

non

Giáo viên Mầm non 

hạng III
Trường Mầm non Phú Hiệp 71 71 Trúng tuyển

2 MN02 Nguyễn Lê Đông Vy 2002 x
CĐSP Mầm 

non

Giáo viên Mầm non 

hạng III
Trường Mầm non Phú Thành A 95 95 Trúng tuyển

3 MN03 Nguyễn Phan Tường Vy 2001 x
CĐSP Mầm 

non

Giáo viên Mầm non 

hạng III
Trường Mầm non Phú Hiệp 72 72 Trúng tuyển

4 MN04 Nguyễn Thị Thanh Trúc 2002 x
CĐSP Mầm 

non

Giáo viên Mầm non 

hạng III
Trường Mầm non Phú Đức 60 60 Trúng tuyển

5 MN05 Lê Thị Mến 1994 x
ĐHSP Mầm 

non

Giáo viên Mầm non 

hạng III
Trường Mầm non Phú Thành B 70 70 Trúng tuyển

6 MN06 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm 2001 x
ĐHSP Mầm 

non

Giáo viên Mầm non 

hạng III
Trường Mầm non Phú Thành B 70 70 Trúng tuyển

7 MN07 Phạm Thị Thu Trang 1998 x
ĐHSP Mầm 

non

Giáo viên Mầm non 

hạng III
Trường Mầm non Phú Thành B 60 60 Trúng tuyển

8 MN08 Nguyễn Thị Loan 1996 x
ĐHSP Mầm 

non

Giáo viên Mầm non 

hạng III
Trường Mầm non Ánh Dương 70 70 Trúng tuyển
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1 TH01 Trần Thị Bé Huyền 1999 x
ĐHSP Giáo 

dục tiểu học

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
Trường Tiểu học Tân Công Sính 60 60 Trúng tuyển

2 TH02 Nguyễn Khánh Minh Hoàng 1997 x
ĐH Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
Trường Tiểu học Phú Cường 1 55 55 Trúng tuyển
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3 TH03 Trần Hữu Nghĩa 1999
ĐHSP Âm 

nhạc

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
Trường Tiểu học Phú Thành A1 51 51 Trúng tuyển

4 TH04 Lê Thị Khả Ái 2000 x
ĐHSP Giáo 

dục tiểu học

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
Trường Tiểu học An Hoà 1 51 51 Trúng tuyển

5 TH05 Nguyễn Thị Kim Huê 1995 x
ĐHSP Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
Trường Tiểu học Phú Ninh 2 58 58 Trúng tuyển

6 TH06 Nguyễn Quốc Vĩ 2000
ĐH Công 

nghệ thông tin

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
Trường Tiểu học Phú Ninh 1 65 65 Trúng tuyển

7 TH07 Nguyễn Hoàng Anh Thư 2000 x
ĐHSP Giáo 

dục tiểu học

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
Trường Tiểu học Phú Ninh 1 56 56 Trúng tuyển

8 TH08 Nguyễn Ngọc Hồng Trang 1995 x
ĐHSP Giáo 

dục tiểu học

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
Trường Tiểu học Phú Cường 1 60 60 Trúng tuyển
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1 THCS01 Nguyễn Thị Bé Thơm 1988 x
ĐHSP Sinh 

học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Tân Công Sính 57 57 Trúng tuyển

2 THCS02 Võ Dương Lễ 1982
ĐH Thiết kế 

đồ hoạ

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Tân Công Sính 50,5 50,5 Trúng tuyển

3 THCS03 Huỳnh Trung Kháng 1989

ĐHSP Kỹ 

thuật nông 

nghiệp

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS An Hoà 58,5 58,5 Trúng tuyển

4 THCS04 Phạm Thị Ngọc Anh 2001 x ĐHSP Toán
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Đức 66 66 Trúng tuyển

5 THCS05 Phan Văn Lam Lớn 1987 ĐHSP Vật Lý
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường TH-THCS Phú Thành B 50 50 Trúng tuyển

6 THCS06 Nguyễn Thị Cẩm Tú 2000 x ĐH Văn học
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Cường 85 85 Trúng tuyển

7 THCS07 Nguyễn Phan Anh Thư 1991 x
ĐH khoa học 

Máy tính

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Ninh 63 63 Trúng tuyển

8 THCS08 Nguyễn Thị Trúc Linh 2000 x ĐHSP Toán
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Ninh 54 54 Trúng tuyển

3. CHỨC DANH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III - MÃ SỐ V.07.04.32



9 THCS09 Tô Quốc Lộc 2000 ĐHSP Toán
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Cường 65 65 Trúng tuyển

10 THCS10 Trần Duy Linh 1994 ĐHSP Hoá học
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Ninh 21 21 Không đạt

11 THCS11 Nguyễn Chí Thành 1997 ĐHSP Vật Lý
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường TH-THCS Phú Thành B 44 44 Không đạt

12 THCS12 Lê Thị Hoàng Mỹ 1991 x ĐHSP Vật Lý
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Cường Vắng Vắng Không đạt

13 THCS13 Huỳnh Thiên Phúc 1999 ĐHSP Ngữ văn
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Ninh 53,5 53,5 Trúng tuyển

14 THCS14 Nguyễn Phước Lợi 1998 ĐHSP Hoá học
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Ninh 87 87 Trúng tuyển

15 THCS15 Dương Diệp Thanh Triều 1997
ĐHSP Tiếng 

Anh

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Ninh 61,5 61,5 Trúng tuyển

16 THCS16 Nguyễn Mạnh Vang Huyền 1989 ĐHSP Hoá học
Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS Phú Ninh 50 50 Không đạt

17 Nguyễn Thị Kim Quyên 1988 x
CĐ Tin học 

ứng dụng

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Trường THCS An Hoà Không đạt
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1 TB01 Lê Thị Quyền Trang 1988 x
ĐH CN Thực 

phẩm

Nhân viên thiết bị, 

thí nghiệm
Trường THCS Phú Cường 95 95 Trúng tuyển
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1 VT01 Nguyễn Thị Lượm 1996 x

Trung cấp 

Văn thư lưu 

trữ

Văn thư viên trung 

cấp
Trường THCS Phú Thọ 90 90 Trúng tuyển
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